
DANH SÁCH
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

TT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Chức vụ, Đơn vị công tác Số điện thoại 
liên hệ Ghi chú

1 Trương Thị Cẩm Nhanh 22/3/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội xã Tạ An Khương 0943.535.077  

2 Bà Nguyễn Thị Thậm 11/7/1984 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Xã Tân Ân 0942.953.950 Bổ nhiệm 
lại

3 Trần Quốc La 01/01/194 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Biển Bạch 0918.135.795  

4 Cao Việt Hưởng 05/01/1981 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Đất Mới 0913.531.283  

5 Cao Ngọc Hoài 15/3/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Năm Căn 0916.456.718  

6 Phạm Hoàng Sanh 26/02/1988 Chuyên viên Văn Phòng 
HĐND&UBND Xã Cái Đôi Vàm 0942.666.877 Bổ nhiệm 

lại

7 Mai Thị Thùy Lam 06/6/1992 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Nguyễn Việt 
Khái 0816.555.521  

8 Dương Kim Y 04/5/1989 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Hưng Mỹ 0918.519.400  

9 Nguyễn Văn Mén 25/10/1981 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Phong Thạnh 0852.676.666  

10 Nguyễn Ngọc Tửng 06/01/1985 Trưởng 
phòng Phòng Văn hóa xã hội Xã Hồng Dân 0919.110.785  

11 Võ Thị Bích Ny 01/7/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Hồng Dân 0948.762.328  
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12 Nguyễn Thị Tú Anh 27/02/1996 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Ninh Quới 0947.016.027  

13 Trương Quốc Tân 09/12/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Ninh Quới 0911.071.777  

14 Tạ Tuyết Mộng Tiên 07/5/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Long Điền 0941.666.633  

15 Nguyễn Chí Công 04/7/1996 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xx Vĩnh Mỹ 0917.333.717  

16 Lê Văn Hài 30/11/1979 Phó trưởng 
Phòng Phòng Văn hóa xã hội Xã Phong Hiệp 0916.864.414 Bổ nhiệm 

lại

17 Phạm Phương Thảo 01/4/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Vĩnh Lợi 0988.772.655 Bổ nhiệm 
lại 

18 Nguyễn Văn Lực 20/11/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Phường Hiệp Thành 0902.414.562  

19 Võ Văn Sam 01/01/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Phường Láng Tròn 0942.301.310  

20 Lê Như Ý 06/8/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Phường An Xuyên 0949.766.758  

21 Quách Bảo Yến 16/6/1983 Phó trưởng 
Phòng Phòng Văn hóa xã hội Phường Lý Văn Lâm 0913.153.573  

22 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 27/10/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Phường Lý Văn Lâm 0913.745.992  

23 Nguyễn Hữu Thuyết 15/02/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Phường Tân Thành 0942.666.096  

24 Nguyễn Thành Đương 28/10/1982 Phó Chủ tịch UB MTTQ VN 
Phường Phường Hòa Thành 0973.477.477 Bổ nhiệm 

lại
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25 Nguyễn Văn Khải 16/06/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Ninh Thạnh Lợi 0917.890.257  

26 Lê Thanh Thúy 20/02/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Ninh Thạnh Lợi 0947.892.242  

27 Nguyễn Thanh Bình 04/12/1974 Chủ tịch Công đoàn Phường Phường Bạc Liêu 0946.707.404  

28 Nguyễn Thị Thúy Phượng 25/7/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Châu Thới 0859.792.283  

29 Trần Lãm 19/5/184 Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Xã Trần văn Thời 0977.924.948 Bổ nhiệm 
lại

30 Đoàn Chúc Quyên 06/6/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã An Trạch 0812.870.978  

31 Nguyễn Minh Châu 15/6/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Thới Bình 0946.477.898  

32 Bùi Quốc Lĩnh 20/10/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Đông Hải 0949.199.223  

33 Nguyễn Minh Toàn 01/01/1985 Phó Giám 
đốc

Trung tâm phục vụ 
hành chính công Xã Đông Hải 0949.161,242 Bổ nhiệm 

lại

34 Huỳnh Ngọc Non 01/7/1983 Chuyên viên Phòng Kinh tế Xã Định Thành 0948.744.221  

35 Nguyễn Minh Luân 01/01/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Định Thành 0946.860.113  

36 Quan Thị Thoại 28/12/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Hưng Hội 0834.379.667  

37 Nguyễn Văn Đến 09/11/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội Xã Vĩnh Lộc 0826.390.063  
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